
Phụ lục 8 
SỐ LIỆU HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN 

(Ban hành kèm theo Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện  
năm, tháng và tuần tới) 

I. SỐ LIỆU 

1.​ Số liệu hợp đồng mua bán điện được sử dụng trong lập kế hoạch vận hành 
năm bao gồm: 

a)​ Giá biến đổi trong giá hợp đồng mua bán điện dạng sai khác năm N 
(đồng/kWh); 

b)​ Giá cố định trong giá hợp đồng mua bán điện dạng sai khác năm N 
(đồng/kWh); 

c)​ Sản lượng điện năng thỏa thuận để tính giá hợp đồng năm N (kWh); 
d)​ Sản lượng điện năng phát bình quân nhiều năm của nhà máy điện được quy 

định trong hợp đồng mua bán điện (kWh). Trường hợp chưa thỏa thuận được sản lượng điện 
năng phát bình quân nhiều năm thì sử dụng số liệu sản lượng điện hợp đồng áp dụng cho 
năm N; 

đ) Giá hợp đồng mua bán điện dạng sai khác của các nhà máy điện; 
e)​ Hệ số quy đổi đo đếm điện năng đầu cực máy phát và điểm giao nhận. 
II. BIỂU MẪU CUNG CẤP SỐ LIỆU 
A. BIỂU MẪU CHO CÁC NHÀ MÁY  THAM GIA THỊ TRƯỜNG 
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B. BIỂU MẪU CHO CÁC NHÀ MÁY CHỈ BÁN MỘT PHẦN SẢN LƯỢNG LÊN 
HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA VÀ BOT 
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